	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm
	Điện trở
	1
	0.75
	2
	2.5
	3
	7.5
	
	
	15
	0
	22.5
	40

	
	
	Tụ điện
	2
	1.5
	2
	2.5
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cuộn cảm
	2
	1.5
	1
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Linh kiện bán dẫn 

và IC


	Điôt bán dẫn
	2
	1.5
	1
	1.25
	
	
	
	
	15
	0
	13.25
	37.5

	
	
	Tranzito
	2
	1.5
	1
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tirixto (SCR)
	2
	1.5
	1
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Triac
	2
	1.5
	1
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Điac
	1
	0.75
	1
	1.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(IC)
	1
	0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khái niệm về mạch điện tử-Chỉnh lưu-Nguồn một chiều
	KN mạch điện tử
	2
	1.5
	
	
	
	
	
	
	10
	0
	9.5
	22.5

	
	
	Mạch chỉnh lưu 
	2
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MCL hai nửa chu kỳ
	2
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguồn một chiều
	
	
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
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MÔN CÔNG NGHỆ 12, NĂM HỌC 2022- 2023

Câu 1.  Linh kiện điện tử có hai lớp tiếp giáp P-N là:

    A .Tirixto



    
C .Triac

    B . Tranzito
 

            D .Diac

Câu 2. Loại tụ điện có thể biến đổi đ​ược điện dung là:

    A .Tụ sứ.
    


 C .Tụ hóa

    B .Tụ xoay    


 D . Tụ dầu

Câu 3.  Triac có khả năng:

A. Dẫn điện theo một chiều và được điều khiển bởi cực G.


B. Dẫn điện theo hai chiều và được điều khiển bởi cực G.


C. Dẫn điện theo hai chiều và được điều khiển bởi cực A2.


D. Dẫn điện theo một chiều và được điều khiển bởi cực A2.

Câu 4. Cấu tạo của tirixto gồm có mấy lớp tiếp giáp P - N:


A.  1





B.  2


C.  3





D.  4

Câu  5. Điện trở có cấu tạo:


A. Dây kim loại có điện trở suất thấp hoặc bột than phun lên lõi sứ.


B. Dây kim loại có điện trở suất cao hoặc bột than phun lên lõi sứ.


C. Dây kim loại có điện trở suất thấp hoặc bột than phun lên lõi thép.


D. Dây kim loại có điện trở suất cao hoặc bột than phun lên lõi thép.

Câu 6.  Điac có mấy điện cực?


A. 3 điện cực : A, K, G
B. 3 điện cực : A1, A2  ,G


C. 2 điện cực : A, K
           D. 2 điện cực : A1, A2  
Câu 7.  Điện dung của tụ điện có kí hiệu là:


A.  C
           B.  Hz



C.  H

D.  F

Câu 8. Hình nào dưới đây ký hiệu cuộn cảm lõi ferit dùng ở trung tần ?             
[image: image9.emf] 

[image: image10.emf]+

-

    

[image: image11.emf]A

2

A

1

[image: image12.png]



           Hình 1
Hình 2              Hình 3
      Hình 4

Câu 9. Tirixto có công dụng:


A. Dùng trong mạch ổn áp có điều khiển.





B. Dùng để khuếch đại tín hiệu.




C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển.


D. Dùng để tạo sóng, tạo xung.

Câu 10. Chiều dòng điện chạy qua tranzitor loại PNP

  
A. Cực C sang cực E            C. Cực B sang cực E                    

 
 B. Cực E sang cực C            D. Cực E sang cực B  

Câu 11. Đặc điểm của điện trở nhiệt loại có…

A. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm.

B. Hệ số dương là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

C. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R tăng.

D. Hệ số âm là: khi nhiệt độ tăng thì điện trở R giảm về không (R = 0)

Câu 12.Trong các nhóm linh kiện điện tử sau đây, đâu là nhóm chỉ toàn các linh kiện tích cực?

A.  Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.

B.  Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

C.  Điôt, tranzito, tirixto, triac.

D.  Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

Câu 13. Kí hiệu của tụ hóa trong mạch
               A.                                  B.                                             C.                               D.

[image: image1]
Câu 14. Kí hiệu của cuộn cảm có thể điều chỉnh trong mạch
  A.                                     B.                                   C.                                  D.​​​​​​​​
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 Câu 15. Kí hiệu của Tranzito PNP
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      A.                         B.                             C.                                   D.    
[image: image3]
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Điac có hai cực là: A1 và A2 , còn Triac thì có ba cực là: A1, A2 và G. 

B. Điac có ba cực là: A, K và G, còn Triac thì chỉ có hai cực là: A và K. 

C. Điac và Triac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau. 

D. Điac có hai cực là: A1, A2, còn Tirixto thì có ba cực là: A1, A2 và G. 

Câu 17. IC là gì?

A. Là mạch vi điện tử tích hợp và chế tạo bằng công nghệ liên ngành. 
B. Là mạch vi điện tử tích hợp và dễ dàng chế tạo. 
C. Là mạch điện tử tích hợp và chế tạo bằng công nghệ thường. 
D. Là mạch vi điện tử tích hợp và chế tạo bằng công nghệ đặc biệt. 
Câu 18. Phát biểu nào đúng về mạch điện tử?

A. Là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với các bộ phận nguồn, dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kỹ thuật điện tử. 

B. Là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với  dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kỹ thuật điện tử. 

C. Là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với chất cách điện để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kỹ thuật điện tử. 

D. Là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với  điện trở để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong đời sống. 

Câu 19. Một điện trở có giá trị 72x108 Ω ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là:

A. tím, đỏ, xám, ngân nhũ
B. tím, đỏ, xám, kim nhũ 

C. xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ
D. xanh lục, đỏ, ngân nhũ

Câu 20. Tirixto chỉ dẫn điện khi…

     A. UAK < 0 và UGK > 0.
                                              B. UAK < 0 và UGK < 0.


     C. UAK > 0 và UGK < 0.
                                              D. UAK > 0 và UGK > 0.
Câu 21. Cấu tạo của tụ điện như thế nào ?

A. Tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

B. Tập hợp từ ba vật dẫn trở lên ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

C. Tập hợp từ bốn vật dẫn trở lên ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

D. Tập hợp từ năm vật dẫn trở lên ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

Câu 22.Trên một tụ điện có ghi 220V - 1000
[image: image4.wmf]m

F. Các thông số này cho ta biết điều gì?

A. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.

B. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.

C. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện.

D. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.

Câu 23. Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho dòng điện một chiều và phải mắc đúng cực?

A. Tụ hóa
B. Tụ xoay            C. Tụ giấy          D. Tụ gốm

Câu 24. Công dụng của cuộn cảm dùng để làm gì ?

A. Dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần và khi mắc phối hợp tụ điện sẽ hình thành mạch cộng hưởng.

B. Dẫn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần và khi mắc phối hợp điện trở sẽ hình thành mạch cộng hưởng.

C. Ngăn dòng điện một chiều, chặn dòng điện cao tần và khi mắc phối hợp tụ điện sẽ hình thành mạch cộng hưởng.

D. Ngăn dòng điện xoay chiều, chặn dòng điện cao tần và khi mắc phối hợp tụ điện sẽ hình thành mạch cộng hưởng.
Câu 25. Công dụng của Điôt bán dẫn là gì ?

A. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Khuếch đaị tín hiệu, tạo sóng, tạo xung.

C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển.

D. Dùng để điều khiển các thiết bị điện.

Câu 26. Điôt ổn áp (Điôt zene) khác Điôt chỉnh lưu ở điểm nào ?

A. Bị đánh thủng mà vẫn không hỏng.

B. Chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ anôt (A) sang catôt (K).

C. Không bị đánh thủng khi bị phân cực ngược.

D. Chịu được được áp ngược cao hơn mà không bị đánh thủng.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tranzito có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

B. Tranzito có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

C. Tranzito có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

D. Tranzito có ba cực là: bazơ (B), điều khiển (G) và emitơ (E).

[image: image14.png]


Câu 28. Hình nào dưới đây ký hiệu tranzito loại PNP?


Hình 1                      Hình 2                               Hình 3                                  Hình 4

A. Hình 1
B. Hình 2


C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 29. Tirixto thường được ứng dụng trong mạch điện nào?

A. Chỉnh lưu có điều khiển. 

B. Chỉnh lưu không điều khiển.

C. Ổn định điện áp xoay chiều.

D. Ổn định điện áp một chiều. 

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2. 

B. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K. 

C. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau. 

D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

Câu 31. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?
A. Tranzito.                 

 B. Điôt.   

C. Tirixto.                     

D. Diac.
Câu 32. Sơ đồ mạch hình bên là mạch điện gì ?

A. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ. 

B. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. 

C. Mạch ổn áp. 

D. Mạch dao động. 

Câu 33. Sơ đồ mạch hình bên là mạch điện gì ?

    A. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. 

B. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ. 

C. Mạch chỉnh lưu cầu 

D. Mạch dao động. 

Câu 34. Cảm kháng của cuộn cảm được tính:


A. 1 / 2 
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B. 2 
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C. 1 / 2 
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            D. 2 
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Câu 35: Mạch chỉnh lưu là mạch biến đổi .

a. Dòng điện không đổi thành dòng điện một chiều.


b. Dòng điện xoay chiều thành dòng điện ba pha.

c. Dòng điện xoay chiều thành dòng điện không đổi.


d. Một chiều thành dòng điện xoay chiều.

Câu 36. Tác dụng của tụ hóa trong mạch chỉnh lưu cầu.
A. Phóng điện.

B. Tích điện  

C. Làm cho dòng điện bằng phẳng
D. Tăng sự nhấp nháy.

Câu 37: Mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kì , dòng điện qua tải là
A. Gián đoạn

B. Bằng phẳng


C. Dòng xoay chiều

D. Liên tục

Câu 38. Nhược điểm của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì dùng 2 điôt là:
A. Vì hai điôt phải luân phiên làm việc nên dạng sóng ra ở hai điôt thường không cùng biên độ

 B. Điện áp một chiều lấy ra trên tải có độ gợn sóng nhỏ.

C. Dạng sóng ra có tần số gợn sóng cao (khoảng 100Hz) nên rất khó lọc.

D. Mỗi điôt phải chịu điện áp ngược cao và biến áp nguồn phải có yêu cầu đặc biệt.

Câu 39. Linh kiện điện tử có thể cho điện áp ngược đi qua là:
A. Điôt tiếp điểm
B. Điôt Zêne       C. Điôt tiếp mặt      D. Tirixto

Câu 40. Linh kiện nào sau đây được dùng trong mạch khuếch đại tín hiệu, để tạo sóng, tạo xung?
A. Triac
B. Tirixto       
C. Tranzito         D. Điac
V








B





B





C





E





C





E








_1223946965.unknown

_1673009553.unknown

_1223946952.unknown

